
Lớp NN Anh K4 NN Trung Quốc K4 NN Nhật K3 QL Môi trường K3 QTDVDL&LH K4 QT Khách sạn  K3

Phòng 

thi

P1: A301

P2: A302

P3: A303

P1: A203

P2: A204

P1: B504

P2: B505

P1: B704
P1: B501      P4: B601

P2: B502      P5: B602

P3: B503      P6: B603      

P1:  B604    P4: B702

P2:  B605    P5: B703

P3:  B701 

Thứ 2 

07/12 

Ca 1

7h30 

PPNC khoa học (90)

2 phòng (A301, A302)

Nghe tăng cường 

(40)
Quản trị học (60)

Quản trị lễ tân khách sạn                       

(60 phút)

Thứ 4 

09/12 

Ca 1

7h30 

Dịch 1

(60)
Ngữ âm từ vựng (60)

Di tích & danh thắng 

QN

Thi VĐ tại A405, A406

P1 đến P4 thi từ 7h30

P5 đến P6 thi từ 13h30

Luật kinh tế

Thứ 6 

11/12 
Ca 1

7h30 

GIS và viễn thám 

(Tự luận - 90p)

Quản trị an ninh,

 an toàn trong DL (60)
PPNC Khoa học (90) 

Thứ 2 

14/12 
Ca 1

7h30 

Hệ thống di tích &danh 

thắng VN (TN) - Thi chiều, 

ca3: 13h30

Từ vựng học

 tiếng Nhật (60)

Thiết kế chương trình 

DL (nộp Báo cáo) 

Quản trị bar 

(60 phút)

Thứ 4  

16/12

Ca 1

7h30 

Nghe -Đọc - viết 5 

Thi chung đề năng lực 3 

khối. Phòng thi được bố 

trí như sau: 

P1: B601    P5: B605

P2: B602    P6: B701

P3: B603    P7: B702

P4: B604    B8: B703

Dịch nói 1 
Dịch viết 

Nhật Việt 1 (60)
PPNC khoa học (90)

Nghiệp vụ buồng 2

Thi Thực hành; 20 

phút/1SV

 thi dưới cơ sở 2A
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Thời 

gian



Lớp NN Anh K4 NN Trung Quốc K4 NN Nhật K3 QL Môi trường K3 QTDVDL&LH K4 QT Khách sạn  K3

Phòng 

thi

P1: A301

P2: A302

P3: A303

P1: A203

P2: A204

P1: B504

P2: B505

P1: B704
P1: B501      P4: B601

P2: B502      P5: B602

P3: B503      P6: B603      

P1:  B604    P4: B702

P2:  B605    P5: B703

P3:  B701 

Thời 

gian

Thứ 5 

17/12 
9h30

KN Nói 5 - VĐ (10) thi 

tại tầng 5 nhà B

Thứ 6 

18/12 
Ca 1

7h30 
Dịch viết 1 (60)

Dịch nói 

Nhật Việt 1 (viết)

Vi sinh vật 

môi trường (60p)
Du lịch sinh thái (60p)

Thứ 2 

21/12

Ca 1

7h30 

Tiếng Anh DL 3 

(60)+ Nghe

Ngữ âm học

 tiếng Nhật (60)
Tổ chức sự kiện (60)

Ca 1

7h30 
PPNC khoa học (90)

Nghe, đọc, viết

Tiếng Nhật

 tổng hợp 1(75)

P1: B604

P2: B605

Quy hoạch môi 

trường (Tự luận - 

90p)

Tổ chức sự kiện

trong chương trình DL 

(lớp K4C thi)

P1: B501; P2: B502

Nghiệp vụ nhà hàng 2 

Thực hành

Thi tại Phòng thi Cơ sở 

2A, phòng NH 1 và 2

Ca 2: 

9h00

KN Nói

Tiếng Nhật

 tổng hợp 1

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Nguyễn Mai Hùng

Thứ 6 

25/12

Ngày      tháng 11 năm 2020






